
KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 2- Tổ 5 tuổi 

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 2 - LỚP 5 tuổi A  

Thời gian/hoạt động 
Tuần 1 

Từ 03/02 đến 07/02 

Tuần 2 

Từ 10/02 đến 14/02 

Tuần 3 

Từ 17/02 đến 21/02 

Tuần 4 

Từ 24/02 đến 28/02 

Đón trẻ, thể dục sáng 
* Đón trẻ  

* Thể dục sáng  

* Đón trẻ Thể dục 

sáng  

* Đón trẻ  

* Thể dục sáng  

* Đón trẻ  

* Thể dục sáng  

Trò chuyện 

* Trò chuyện 

Chủ đề nhánh: Những 

con vật đáng yêu trong 

gia đình  

* Trò chuyện 

Chủ đề nhánh: Những 

con vật sống dưới 

nước   

* Trò chuyện 

Chủ đề nhánh: Những 

con vật của rừng xanh  

* Trò chuyện 

Chủ đề nhánh: Một số 

loại côn trùng  

Hoạt động học 

T2 

Vận động 

* Đi bằng mép ngoài 

bàn chân 

* TCVĐ: Chuyền 

bóng qua đầu  

Vận động 

* Bắt và ném bóng với 

người đối diện 

(khoảng cách 4m) 

* TCVĐ: Chạy tiếp 

sức  

Vận động 

Bật tách khép chân qua 

7 ô  

TCVĐ: Ném vòng vào 

cột đích  

Vận động 

- Trườn sấp trèo qua 

ghế thể dục dài 1,5mx 

30cm 

- TCVĐ: Đá bóng vào 

gôn  

T3 

Làm quen với toán 

Tách, gộp 8 đối tượng 

bằng các cách khác 

nhau và đếm  

Steam 

LQVT: Sắp xếp theo 

quy tắc 1-2-1   

Làm quen chữ viết 

Tập tô chữ cái: i, t, c  

Steam 

KPKH: Vòng đời của 

bướm  

T4 

Làm quen chữ viết 

LQCC: i, t, c   

Văn học 

Kể chuyện: Cuộc thi 

bơi của tôm cua cá ( 

đa số trẻ đã biết)  

Steam 

Tạo hình: Sáng tạo các 

con vật rừng xanh (ý 

thích)  

Văn học 

Thơ: Ong và bướm.  

Tác giả: Nhược Thủy ( 

đa số trẻ chưa thuộc)  



T5 

Hoạt động tạo hình 

Nặn con gà trống ( 

Mẫu)   

Hoạt động tạo hình 

Cắt, xé dán đàn cá ( đề 

tài)  

Khám phá 

KPKH: Bé tìm hiểu một 

số con vật sống trong 

rừng  

Hoạt động tạo hình 

Vẽ côn trùng ( đề tài)  

T6 

Âm nhạc 

* NDTT: 

- DH: Thương con 

mèo ( nhạc và lời: Huy 

Du) 

* NDKH:  

- NH: Chú mèo con 

- TCAN: Tai ai tinh   

Âm nhạc 

Âm nhạc đa văn hóa 

* NDTT: DVĐ: Tôm 

cá cua thi tài  

* NDKH:- NH: Cây 

đa quán dốc ( dân ca 

Bắc bộ) 

- TCAN: Nghe giai 

điệu đoán tên bài hát   

Âm nhạc 

* NDTT: DH: Đố bạn ( 

sáng tác: Hồng Ngọc) 

* NDKH: + NH: Chú 

voi con ở bản đôn ( 

Phạm Tuyên) 

+ TCAN: Nghe âm 

thanh đoán tên nhạc cụ  

Âm nhạc 

NDTT: DH: Ba con 

bướm ( sáng tác: Sông 

trà) 

NDKH: NH: Con chim 

vành khuyên ( Phạm 

Tuyên) 

TCAN: Nghe tiếng kêu 

đoán tên con vật  

Hoạt động 

ngoài trời 

T2 

*TCVĐ: Mèo đuổi 

chuột 

* Bé tìm hiểu về con 

mèo 

* Chơi tự do ( Khu 

vuờn cổ tích)   

*TCVĐ: Kéo co 

* Bé tìm hiểu về cá 

* Chơi tự do ( Khu 

vuờn cổ tích)  

- TCVĐ: Cáo và thỏ 

- Xếp hột hạt để tạo 

thành các con vật sống 

trong rừng 

- Chơi tự do( Khu vườn 

cổ tích)  

* TCVĐ: Con chuồn 

chuồn 

* Dạo chơi tìm con côn 

trùng 

* Chơi tự do ( Khu 

vườn cổ tích)  

T3 

* TCVĐ: Động và 

tượng 

* Xếp sỏi thành các 

con vật  

* Chơi tự do ( Khu 

vườn phượng)   

*TCVĐ: Vượt qua sợi 

dây 

* Trứng chìm hay nổi 

* Chơi tự do ( Khu 

vườn phượng)  

*TCVĐ: Mèo đuổi 

chuột 

* Chăm sóc cây xanh 

trong trường 

* Chơi tự do( Khu vườn 

phượng)  

*TCVĐ: Ếch nhảy 

* Gấp ếch từ giấy cũ 

* Chơi tự do ( Khu 

vườn phượng)  

T4 

* TCVĐ: Cáo ơi ngủ à 

* Bé biết biểu lộ cảm 

xúc phù hợp 

* TCVĐ: Cuộc thi bơi 

của tôm, cua, cá 

*Thí nghiệm. Sự kỳ 

*TCVĐ: Cua cắp 

* Làm con vật từ 

nguyên liệu thiên nhiên 

*TCVĐ: Rồng rắn lên 

mây 

* Bé chăm sóc cây 



* Chơi tự do ( Khu 

vườn hoa)  

diệu của giấy ăn 

* Chơi tự do ( Khi 

vườn hoa)   

* Chơi tự do ( Khu vườn 

hoa)  

trong trường( Bắt sâu, 

nhặt cỏ, lá úa,...) 

* Chơi tự do ( Vườn 

hoa) 

* Nêu gương cuối tuần  

T5 

*TCVĐ: Nhảy lò cò 

* In các chữ cái đã học 

* Chơi tự do ( Khu vận 

động)   

* TCVĐ: Kéo co 

* Chơi với nước 

* Chơi tự do ( Khu 

vận động)  

*TCVĐ: Mèo đuổi 

chuột 

* Dạo chơi sân trường 

* Chơi tự do ( Khu vận 

động)  

*TCVĐ: Bịt mắt bắt dê 

* Bé lao động vệ sinh 

sân trường 

* Chơi tự do ( Khu vận 

động)  

T6 

* TC: Gà mẹ và diều 

hâu 

* Xếp lá cây, cành cây 

thành con gà con 

* Chơi tự do ( Khu 

vườn rau)   

*TCVĐ: Thi xem đội 

nào nhanh 

* Thí nghiệm đôi bạn 

giấy và nước 

* Chơi tự do ( Khu 

vận động)  

*TCVĐ: Thỏ nhảy 

* Ôn chữ cái i,t,c 

* Chơi tự do ( Khu vận 

động)  

*TCVĐ: Kéo co 

* Vẽ những con côn 

trùng trẻ thích 

* Chơi tự do  

Hoạt động chơi góc 

* Hoạt động góc 

Chủ đề nhánh: Những 

con vật đáng yêu trong 

gia đình  

* Hoạt động góc 

Chủ đề nhánh: Những 

con vật sống dưới 

nước  

* Hoạt động góc 

Chủ đề nhánh: Những 

con vật của rừng xanh  

* Hoạt động góc 

Chủ đề nhánh: Một số 

loại côn trùng  

Hoạt động ăn, ngủ, 

vệ sinh 

Hoạt động ăn, ngủ, vệ 

sinh cá nhân: 

1. HĐ ăn 

2. HĐ ngủ 

3. HĐ vệ sinh   

Hoạt động ăn, ngủ, 

vệ sinh cá nhân: 

1. HĐ ăn  

2. HĐ ngủ 

3. HĐ vệ sinh  

Hoạt động ăn, ngủ, vệ 

sinh cá nhân: 

1. HĐ ăn 

2. HĐ ngủ 

3. HĐ vệ sinh  

Hoạt động ăn, ngủ, vệ 

sinh cá nhân: 

1. HĐ ăn ( Kết hợp với 

phhs chuẩn bị bữa cơm 

tất niên cho trẻ 26/ 01) 

2. HĐ ngủ 

3. HĐ vệ sinh  

Hoạt động 

chiều 
T2 

* HĐ1: TC: Vũ điệu 

hóa đá 

*Rèn phát âm chuẩn 

* HĐ1: TC: Nhịp điệu 

âm nhạc 

* Kể chuyện: Cuộc thi 

* HĐ1: TC: Chicken 

Dance 

* Tập kể chuyện sáng 

* HĐ1: TC: Động và 

tượng 

* Làm quen bài thơ: 



l/n qua bài thơ "Con 

mèo lười" 

* Chơi tự chọn 

* Nêu gương cuối 

ngày  

bơi của tôm, cua, cá 

* Chơi tự chọn 

* Nêu gương cuối 

ngày  

tạo theo tranh: Chú dê 

đen 

* Chơi tự chọn 

* Nêu gương cuối ngày  

Ong và bướm 

* Chơi tự chọn 

* Nêu gương cuối ngày  

T3 

* TC: Vận động theo 

nhạc hát bài tiếng anh 

( Baby shark dance) 

* Bé làm quen với 

tiếng anh: số 1 - 10 

* Chơi tự chọn 

* Nêu gương cuối 

ngày  

* HĐ1: TC: Tùng 

cheng 

* Bé làm quen với vận 

động bài hát: Tôm,cá, 

cua thi tài 

* Chơi tự chọn 

* Nêu gương cuối 

ngày  

* HĐ1: TC: A- O 

* Bé làm quen một số từ 

vựng tiếng anh trong 

chủ đề động vật 

* Chơi tự chọn 

* Nêu gương cuối ngày  

* HĐ1: TC: Ngẫu hứng 

cùng nhạc 

* Bé làm quen với bài 

hát: Ba con bướm 

* Chơi tự chọn 

* Nêu gương cuối ngày  

T4 

* TC: Lộn cầu vồng. 

* Bé tìm hiểu từ khái 

quát, từ trái nghĩa 

* Chơi tự chọn 

* Nêu gương cuối 

ngày   

* TCVĐ: Những chú 

thỏ con 

* Rèn kỹ năng gấp 

quần áo 

* Chơi tự chọn 

* Nêu gương cuối 

ngày  

* TCVĐ: Những chú 

thỏ con 

* Sự hiểu biết của trẻ về 

các con vật sống trong 

rừng 

* Chơi tự chọn 

* Nêu gương cuối ngày  

* TCVĐ: Năm ngón tay 

nhúc nhích 

* Ôn số lượng và số thứ 

tự trong phạm vi 9 

* Chơi tự chọn 

* Nêu gương cuối ngay  

T5 

* Tc: 5 con cua đá 

* Làm bài tập trong vở 

''Giúp bé LQVT qua 

con số( Trang 26)''. 

* Chơi tự chọn 

* Nêu gương cuối  

* TCVĐ: Tay xinh 

* Rèn kỹ năng sống: 

Lịch sự khi đến nhà 

người khác 

* Chơi tự chọn 

* Nêu gương cuối 

ngày  

* TCVĐ: Đồng hồ tích 

tắc 

* Bé xem sách về động 

vật sống trong rừng 

* Chơi tự chọn 

* Nêu gương cuối ngày  

* TCVĐ: Năm ngón tay 

nhúc nhích 

* Dạy trẻ kỹ năng lật 

mở sách. 

* Chơi tự chọn 

* Nêu gương cuối ngày  

T6 

* TC: Năm con cua đá 

* Bé sao chép tên 

mình 

*TC: Mát xa tình bạn 

* Lao động vệ sinh 

* Chơi tự chọn 

*TC: Làm theo người 

chỉ dẫn 

* Lao động vệ sinh 

* TC: Đồng hồ tích tắc 

* Bé làm món muối 

vừng 



* Chơi tự chọn 

* Nêu gương cuối 

ngày- cuối tuần   

* Nêu gương cuối 

ngày- cuối tuần:  

* Chơi tự chọn 

* Nêu gương cuối ngày- 

cuối tuần  

* Chơi tự chọn 

* Nêu gương cuối ngày- 

cuối tuần.  

Chủ đề - Sự kiện  
Những con vật đáng 

yêu trong gia đình  
Những con vật sống 

dưới nước  
Những con vật của rừng 

xanh  
Một số loại côn trùng  

 

 

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 2 - LỚP 5 tuổi B  

Tên giáo viên: Lớp 5 tuổi B  

Thời gian/hoạt 

động 

Tuần 1 

Từ 03/02 đến 07/02 

Tuần 2 

Từ 10/02 đến 14/02 

Tuần 3 

Từ 17/02 đến 21/02 

Tuần 4 

Từ 24/02 đến 28/02 

Mục tiêu 

thực hiện 

Đón trẻ, thể dục 

sáng 

Đón trẻ  

Thể dục sáng  

Đón trẻ  

Thể dục sáng  

Đón trẻ  

Thể dục sáng  

Đón trẻ  

Thể dục sáng  

 

Trò chuyện 

Trò chuyện:Những 

con vật đáng yêu 

trong gia đình  

Trò chuyện: Những 

con vật sống dưới 

nước  

Trò chuyện: Những 

con vật của rừng 

xanh  

Trò chuyện: Một số 

loại côn trùng  

 

Hoạt động học 

T2 

Nghỉ tết dương lịch  
 

Vận động 

Bật tách khép chân 

qua 7 ô vòng 

TCVĐ: Luồn vòng  
 

Vận động 

Đi bằng mép ngoài 

bàn chân 

TCVĐ: Ném vòng  
 

Vận động 

Trườn kết hợp trèo 

qua ghế dài 1.5m 

x30cm 

TC: kéo co  
 

 

T3 

Làm quen chữ viết 

Bé học chữ cái i, t, c  
 

Khám phá 

Tìm hiểu về một số 

con vật sống dưới 

Văn học 

Truyện : Chú dê đen  
 

Steam 

LQCC: b,d,đ  
 



nước  
 

T4 

Khám phá 

Những con vật trong 

gia đình bé  
 

Văn học 

Thơ: Nàng tiên ốc  
 

Làm quen với toán 

Chia nhóm 8 đối 

tượng thành 2 phần  
 

Làm quen với toán 

Sắp xếp theo quy tắc  
 

T5 

Âm nhạc 

NDC: Dạy hát : Gà 

mẹ đếm con 

NDKH: Nghe hát: 

Gà gáy 

TCÂN: Bạn nào hát  
 

Âm nhạc 

NDC: DH: Chú ếch 

con 

NDKH: NH: Tôm cá 

cua thi tài 

TC: Vòng tròn âm 

nhạc  
 

Âm nhạc 

NDC: VĐ: Đố bạn 

NDKH: Nghe: Chú 

voi con ở Bản Đôn 

TCAN: Nghe âm 

thanh đoán tên nhạc 

cụ  
 

Khám phá 

KPKH: Một số côn 

trùng  
 

T6 

Vận động 

Bắt và ném bóng với 

người đối diện 

(khoảng cách 4m). 

- TC: Cướp cờ  
 

Hoạt động tạo hình 

Xé dán đàn cá bơi 

bằng lá cây (Đề tài)  
 

Làm quen chữ viết 

Tập tô chữ cái i,c,t  
 

Hoạt động tạo hình 

In đàn kiến bằng vân 

tay( Mẫu)  
 

Hoạt động 

ngoài trời 

T2 

Nghỉ tết dương lịch  
 

*HĐ1: Đi tìm dấu 

vết 

*HĐ2: TC: Thi xem 

ai nhanh 

*HĐ3: Chơi tự do:  
 

* HĐ1: Trò chơi: 

Trọi trâu 

*HĐ2: Làm con 

nghé 

* HĐ 3: Chơi tự do:  
 

*HĐ1: Trò chơi: Ếch 

bắt muỗi 

*HĐ2: Tìm và quan 

sát côn trùng dưới 

kính lúp. 

*HĐ3: Chơi tự do:  
 

 

T3 * HĐ1: Trò chơi: * HĐ1: Trò chơi: * HĐ1: TC: Mèo *HĐ1: TC: Ném 



Cua cắp 

* HĐ2: Xếp hình các 

con vật từ sỏi 

* HĐ3: Chơi tự do  
 

Đội lá 

* HĐ2: Làm con vật 

từ lá cây  

* HĐ3: Chơi tự do  
 

đuổi chuột. 

* HĐ2. Vẽ thêm 

những bộ phận còn 

thiếu cho con vật 

sống trong rừng 

* HĐ3: Chơi tự do.  
 

bóng vào rổ 

* HĐ2: Bé làm bác 

nông dân 

*HĐ3: Chơi tự do.  
 

T4 

*HĐ1: TC: Cướp cờ 

*HĐ2: Thiết kế ổ gà 

(5E) 

*HĐ3: Chơi tự do  
 

* HĐ1: Trò chơi: 

Cáo và dê 

*HĐ2: Thí nghiệm: 

Trứng chìm hay nổi 

* HĐ3: Chơi tự do:  
 

*HĐ1: Trò chơi: Sói 

và Dê 

*HĐ2: Bé thấy gì 

nào? 

*HĐ3: Chơi tự do:  
 

* HĐ1: TC : Thi xem 

đội nào nhanh 

* HĐ2: HĐCMĐ: 

Thí nghiệm: Chanh 

sủi bọt màu 

* HĐ3: Chơi tự do  
 

T5 

*HĐ1: TC: Con quạ 

và gà con 

*HĐ2: Bé thấy gì 

nào? 

*HĐ3: Chơi tự do:  
 

*HĐ1: Trò chơi: 

Mèo và chim sẻ 

* HĐ2: Vẽ động vật 

sống dưới nước 

* HĐ3: Chơi tự do:  
 

*HĐ1. Trò chơi: Đua 

ngựa 

*HĐ2. Vẽ động vật 

sống trong rừng 

*HĐ3: Chơi tự do.  
 

* HĐ1: TC: Cá sấu 

lên bờ 

*HĐ2: Làm con sâu 

từ lá  

*HĐ3: Chơi tự do.  
 

T6 

* HĐ1: TC: Mèo 

đuổi chuột. 

* HĐ2: Vẽ động vật 

nuôi trong gia đình. 

* HĐ3: Chơi tự do:  
 

*HĐ1: TCVĐ: Ếch 

nhảy 

*HĐ2: Gấp ếch từ 

giấy cũ 

*HĐ3: Chơi tự do  
 

* HĐ1: TC: Thi xem 

ai nhanh  

* HĐ2:Chơi với giấy 

(5E) 

*HĐ3: Chơi tự do:  
 

* HĐ1: T/C: Cua cắp 

* HĐ2: Dùng hạt gấc 

xếp các loại côn 

trùng  

* HĐ3: Chơi tự do:  
 

Hoạt động chơi góc 

Hoạt động góc: 

Những con vật đáng 

yêu trong gia đình  

Hoạt động góc: 

Những con vật sống 

dưới nước  

Hoạt động góc: 

Những con vật của 

rừng xanh  

Hoạt động góc: Một 

số loại côn trùng  

 

Hoạt động ăn, ngủ, Hoạt động ăn, ngủ, Hoạt động ăn, ngủ, Hoạt động ăn, ngủ, Hoạt động ăn, ngủ,  



vệ sinh vệ sinh  vệ sinh  vệ sinh  vệ sinh 

( Tổ chức mâm cơm 

tất niên vào ngày 

26/11)  

Hoạt động 

chiều 

T2 

 

* HĐ1: T/C: Trốn 

tìm 

* HĐ2: Bé in chữ cái 

* HĐ3: Chơi tự chọn 

*HĐ4: Nêu gương 

cuối ngày  
 

* HĐ1: T/C: Lôn cầu 

vồng 

* HĐ2: Bé tìm hiểu 

từ khái quát, từ trái 

nghĩa về động vật 

* HĐ3: Chơi tự chọn 

*HĐ4: Nêu gương 

cuối ngày  
 

* HĐ1: Trò chơi nêu 

đặc điểm và bắt 

chước tạo dáng. 

* HĐ2: Xem video: 

“Rừng xanh trong 

mắt bé” 

* HĐ3: Chơi tự do. 

*HĐ4: Nêu gương 

cuối ngày  
 

* HĐ1. TC: Dung 

dăng dung dẻ 

* HĐ2. Quá trình 

hình thành của con 

bướm 

* HĐ3. Chơi tự chọn 

*HĐ4: Nêu gương 

cuối ngày  
 

 

T3 

* HĐ1: TC: Mèo và 

cá. 

* HĐ2: Giải câu đố 

về các con vật nuôi 

trong gia đình. 

* HĐ3: Chơi tự do. 

*HĐ4: Nêu gương 

cuối ngày  
 

*HĐ1: TC: Vuốt ve 

*HĐ2: Bé nói lời 

cảm ơn, xin lỗi 

*HĐ3: Chơi tự chọn 

*HĐ4: Nêu gương 

cuối ngày  
 

*HĐ1: TC: Con gì 

biến mất 

*HĐ2: Làm trong vở 

tạo hình: Vẽ con vịt 

*HĐ3: Chơi tự chọn 

* HĐ4: Nêu gương 

cuối ngày.  
 

*HĐ1: TC: Bướm 

bay 

*HĐ2: Đọc đồng dao 

về loài vật 

*HĐ3: Chơi tự chọn. 

*HĐ4: Nêu gương 

cuối ngày.  
 

T4 

* HĐ1: TC: Bắt 

chước tạo dáng 

* HĐ2: Xem vi deo 

quá trình hình thành 

và phát triển của con 

gà 

* HĐ3: Chơi tự 

* HĐ1:TC: Bắt 

chước tạo dáng 

* HĐ2: Đọc bài : Vè 

loài vật 

* HĐ3: Chơi tự 

chọn. 

* HĐ4: Nêu gương 

* HĐ1: TC: Tôi vui, 

tôi buồn 

* HĐ2: Bé có những 

trạng thái cảm xúc gì 

qua lời nói? 

* HĐ3: Chơi tự chọn 

* HĐ4: Nêu gương 

*HĐ1: TC: Trốn tìm 

*HĐ2: Bé nặn thức 

ăn cho con vật nuôi 

trong gia đình. 

*HĐ3: Chơi tự chọn: 

*HĐ4: Nêu gương 

cuối ngày  



chọn. 

* HĐ4: Nêu gương 

cuối ngày  
 

cuối ngày.  
 

cuối ngày  
 

 

T5 

*HĐ1: TC: Lộn cầu 

vồng 

*HĐ2: Nghe đọc 

truyện: Hai con gà 

trống 

*HĐ3: Chơi tự chọn 

*HĐ4: Nêu gương 

cuối ngày  
 

* HĐ1: TC: Rồng 

rắn 

*HĐ2: LBT vở toán: 

Nhận biết số lượng 

trong phạm vi 8 

* HĐ3: Chơi tự chọn 

* HĐ4: Nêu gương 

cuối ngày  
 

* HĐ1. Trò chơi: 

Vuốt ve 

* HĐ2: Bé tập nói 

tiếng anh tên các con 

vật 

* HĐ3: Chơi tự 

chọn. 

* HĐ4. Nêu gương 

cuối ngày  
 

*HĐ1: TC: Tạo dáng 

các con vật 

*HĐ2: Bé phòng 

tránh các con côn 

trùng có hại  

* HĐ3: Chơi tự 

chọn: 

*HĐ3: Nêu gương 

cuối ngày:  
 

T6 

*HĐ1: TC: Bắt 

chước tạo dáng các 

con vật 

*HĐ2: Bé chăm sóc 

vật nuôi trong gia 

đình như thế nào 

* HĐ3: Chơi tự 

chọn: 

*HĐ4: Nêu gương 

cuối tuần:  
 

* HĐ1: T/C: Bắt 

chước tạo dáng 

* HĐ2: Bé xem sách 

về động vật 

* HĐ3: Chơi tự chọn 

*HĐ4: Nêu gương 

cuối tuần  
 

* HĐ1: TC: Bẫy 

chuột 

* HĐ2: Mở chủ đề: 

Những con vật sống 

dưới nước 

* HĐ3: Chơi tự chọn 

* HĐ4: Nêu gương 

cuối tuần  
 

* HĐ1: TC: Trốn tìm 

* HĐ2: Làm trong 

vở toán bài: Sắp xếp 

theo quy tắc ( trang 

21,22,23) 

* HĐ3: Chơi tự chọn 

*HĐ4: Nêu gương 

cuối tuần:  
 

Chủ đề - Sự kiện  
Những con vật đáng 

yêu trong gia đình  

Những con vật sống 

dưới nước  

Những con vật của 

rừng xanh  
Một số loại côn trùng  

 

 



KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 2 -  LỚP 5 tuổi C  

 

Thời gian/hoạt động 
Tuần 1 

Từ 03/02 đến 07/02 

Tuần 2 

Từ 10/02 đến 14/02 

Tuần 3 

Từ 17/02 đến 21/02 

Tuần 4 

Từ 24/02 đến 28/02 

Mục tiêu 

thực hiện 

Đón trẻ, thể dục 

sáng 

Đón trẻ (MT88)  

Thể dục sáng (MT1)  

Đón trẻ (MT88)  

Thể dục sáng (MT1)  

Đón trẻ (MT88)  

Thể dục sáng (MT1)  

Đón trẻ (MT82)  

Thể dục sáng (MT1)  

MT88, 

MT1, 

MT82 

Trò chuyện 

Trò Chuyện CĐ: 

Những con vật đáng 

yêu trong gia đình 

(MT23)  

Trò chuyện CĐ: 

Những con vật sống 

dưới nước (MT23)  

Trò chuyện: Những 

con vật của rừng 

xanh (MT23)  

Trò chuyện chủ đề : 

Một số loại côn trùng 

(MT23)  

MT23 

Hoạt động học 

T2 

Hoạt động khác 

Bật tách chân, khép 

chân qua 7 ô 

Trò chơi vận động: 

Quạt bóng (MT2)  
 

Vận động 

Đi bằng mép ngoài 

bàn chân 

TCVĐ: Chuyền bóng 

qua đầu (MT2)  
 

Vận động 

Trườn sấp kết hợp 

với trèo qua ghế thể 

dục 

- TC: Kéo co (MT5)  
 

Vận động 

- Bắt và ném bóng 

với người đối diện 

khoảng cách 4m  

-TC: Kẹp bóng. 

(MT4)  
 

MT2, 

MT62, 

MT29, 

MT104, 

MT34, 

MT73, 

MT103, 

MT26, 

MT5, 

MT63, 

MT101, 

MT37, 

MT4, 

MT106, 

MT72, 

MT30 

T3 

Steam 

KPKH: Khám phá 

quả trứng gà (MT29)  
 

Steam 

KPKH; Bé tìm hiểu 

về tôm, cua cá 

(MT26)  
 

Văn học 

Truyện: Chú Dê đen 

(MT63)  
 

Hoạt động tạo hình 

Nặn các con côn 

trùng ( Đề tài) 

(MT106)  
 

T4 

Văn học 

Thơ:"Mèo đi câu cá 

( Rèn phát âm chuẩn 

l/n) (MT62)  

Văn học 

Thơ: Nàng tiên ốc(( 

Rèn phát âm chuẩn 

l/n) (MT62)  

Steam 

Tạo hình: Vẽ con vật 

sống trong rừng( đt) 

(MT104)  

Làm quen với toán 

Dạy trẻ tách - gộp 

trong phạm vi 9 

(MT34)  



    

T5 

Làm quen với toán 

Thêm bớt, so sánh 

trong phạm vi 9 

(MT34)  
 

Steam 

TH: Thiết kế ổ gà 

(MT103)  
 

Âm nhạc 

- NDTT: Dạy hát: 

Đố bạn 

- TC: Ai nhanh nhất 

- NDKH: Nghe hát: 

Chú voi con ở Bản 

(MT101)  
 

Văn học 

- NDTT: Dạy 

VDMH bài hát “con 

cào cào” 

 

- NDKH: + Nghe 

hát: Lý quạ kêu 

 

+ Trò chơi âm nhạc: 

Nhảy dân vũ 

( Tiếp cận đa văn 

hóa) (MT30)  
 

T6 

Steam 

Tạo hình: Vẽ con vật 

nuôi trong gia đình 

bé thích (đt) 

(MT104)  
 

Làm quen chữ viết 

Tập tô chữ b,d,đ 

(MT73)  
 

Làm quen với toán 

Sắp xếp theo qui tắc 

1:1:1; 1;2:1 (MT37)  
 

Làm quen chữ viết 

Bé học chữ cái: i,t,c 

(MT72)  
 

Hoạt động ngoài 

trời 

T2 

*HĐ1. Quan sát đàn 

gà  

*HĐ2. Trò chơi vận 

động: Chuyền bóng  

*HĐ3. Chơi tự do 

(MT23)  
 

*HĐ1: Đua thuyền. 

* HĐ2: Trò chơi đi 

tìm dấu vết 

* HĐ3: Chơi tự do 

(MT25)  
 

* HĐ1: Đua ngựa 

* HĐ2: Trò chuyện 

về động vật sống 

trong rừng 

* HĐ3: Chơi tự do 

(MT93)  
 

* HĐ1: bắt bướm 

* HĐ2: Tìm côn 

trùng. 

* HĐ3:Chơi tự do 

(MT23)  
 

MT93, 

MT111, 

MT24, 

MT103, 

MT23, 

MT25, 

MT104, 

MT108, 

MT7, T3 
HĐ1. Tìm hiểu 

những con vật nuôi 

*HĐ1: Trò chơi: 

Mèo và cá 

* HĐ1:Trò chơi cua 

cắp 

*HĐ1.TC: Đua rết 

* HĐ2. Đan xen ôn 



trong gia đình. 

HĐ2 . Đua rết 

HĐ3. Chơi tự do 

(MT93)  
 

*HĐ2: Vẽ động vật 

sống dưới nước 

*HĐ3:Chơi tự do 

(MT104)  
 

* HĐ2: Làm con vật 

từ lá cây 

* HĐ3: Chơi tự do 

(MT7)  
 

số từ 1-7 lồng ghép 

Tiếng Anh. 

* HĐ3: Chơi tự do. 

(MT35)  
 

MT29, 

MT72, 

MT35 

T4 

*HĐ1. Trò chơi: Thi 

xem đội nào nhanh. 

*HĐ2. Xếp hình các 

con vật từ hột hạt. 

*HĐ3. Chơi tự do 

(MT111)  
 

*HĐ1: Trò chơi con 

rùa 

*HĐ2: Bé làm con 

rùa từ các nguyên 

liệu khác nhau 

*HĐ3: Chơi tự do 

(MT103)  
 

* HĐ1: mèo và cá 

* HĐ2: Trò chơi tìm 

hiểu về con vật sống 

trong rừng. 

* HĐ3:Chơi tự do 

(MT29)  
 

* HĐ1: Cua cắp. 

* HĐ2: Làm con sâu 

từ lá chuối.  

* HĐ3: Chơi tự do 

(MT103)  
 

T5 

*HĐ1. TC.: Nở, nụ, 

tàn. 

*HĐ2. Thí nghiệm: 

Phân biệt trứng sống 

và trứng chín.( 

Steam) 

*HĐ3. Chơi tự do 

(MT24)  
 

* HĐ1: mèo đuổi 

chuột 

* HĐ2: In con vật 

sống dưới nước. 

* HĐ3: Chơi tự do 

(MT111)  
 

* HĐ1: Mèo và chim 

sẻ 

* HĐ2: Đan xen trò 

chơi ôn chữ cái: 

l,m,n ( Rèn phát âm 

chuẩn) 

* HĐ3: Chơi tự do 

(MT72)  
 

* HĐ1: Cướp cờ. 

* HĐ2: Vẽ các loài 

côn trùng. 

* HĐ3: Chơi tự do 

(MT111)  
 

T6 

* HĐ1. Trò chơi: Vịt 

mẹ, vịt con. 

* HĐ2. Bé làm con 

lợn từ nguyên liệu 

thiên nhiên 

* HĐ3. Chơi tự do 

(MT103)  
 

* HĐ1:Trò chơi: Cua 

cắp: 

* HĐ2:Xếp con vật 

từ lá cây. 

* HĐ3: Chơi tự do 

(MT108)  
 

* HĐ1: rồng rắn lên 

mây 

* HĐ2. Vẽ thêm 

những bộ phận còn 

thiếu cho những con 

vật sống trong rừng 

* HĐ3: Chơi tự do 

(MT111)  

* HĐ1: TC: Thi xem 

đội nào nhanh. 

* HĐ 2: Xếp các loài 

côn trùng từ hạt na. 

* HĐ3: Chơi tự do 

(MT111)  
 



 

Hoạt động chơi góc 

Hoạt động góc: 

Những con vật đáng 

yêu trong gia đình 

(MT71)  

Hoạt động góc: 

Những con vật sống 

dưới nước (MT71)  

Hoạt động góc: 

Những con vật của 

rừng xanh (MT71)  

Hoạt động góc: Một 

số loại côn trùng 

(MT71)  

MT71 

Hoạt động ăn, ngủ, 

vệ sinh 

Hoạt động ăn, ngủ, 

vệ sinh. (MT15)  

Hoạt động ăn, ngủ, 

vệ sinh. (MT13)  

Hoạt động ăn, ngủ, 

vệ sinh. (MT13)  

Hoạt động ăn, ngủ. 

vệ sinh (MT13)  

MT15, 

MT13 

Hoạt động chiều 

T2 

*HĐ1. TC: Chóc cha 

chóc chách 

*HĐ2. Vi deo 

Những con vật đẻ 

trứng 

*HĐ3. Chơi tự chọn 

*HĐ4. Nêu gương 

cuối ngày (MT23)  
 

* HĐ1: Chó Sói và 

những chú Dê 

* HĐ2: Nghe và hát 

các bài hát trong chủ 

đề 

* HĐ3: Chơi tự chọn 

* HĐ4: Nêu gương 

cuối ngày (MT55)  
 

* HĐ1: Lộn cầu 

vồng 

*HĐ 2: Giải đố về 

những con vật sống 

trong rừng 

* HĐ 3: Chơi tự 

chọn 

* HĐ4: Nêu gương 

cuối ngày. (MT54)  
 

* HĐ1: TC: Hãy tìm 

cho đúng 

* HĐ2: Các số điện 

thoại khẩn cấp. 

* HĐ3: Chơi tự chọn 

* HĐ4: Nêu gương 

cuối ngày (MT25)  
 MT25, 

MT101, 

MT26, 

MT23, 

MT55, 

MT13, 

MT108, 

MT54, 

MT34, 

MT72 
T3 

*HĐ1.: Mèo đuổi 

chuột 

*HĐ2.: Giải đố về 

con vật nuôi trong 

gia đình 

*HĐ3.:Chơi tự chọn 

*HĐ4.: Mèo đuổi 

chuột Nêu gương 

cuối ngày: (MT25)  
 

* HĐ1: TC: Kéo co 

* HĐ2: Làm quen 

bài hát: Chú ếch con 

* HĐ3: Chơi tự chọn 

* HĐ4; Nêu gương 

cuối ngày (MT101)  
 

*HĐ1. Tạo dáng. 

*HĐ2: Xem tranh 

ảnh về các con vật 

sống trong rừng. 

*HĐ3:Chơi tự chọn 

*HĐ4: Nêu gương 

cuối ngày. (MT23)  
 

* HĐ1: TC: Bịt mắt 

bắt dê. 

* HĐ2: Bé thực hành 

kỹ năng phòng tránh 

những con vật nguy 

hiểm. 

* HĐ3:Chơi tự chọn 

* HĐ4:Nêu gương 

cuối ngày. (MT25)  
 

T4 

* HĐ1. Trò chơi: 

Bạn nào hát 

* HĐ2. Làm quen 

* HĐ1: Mèo và chim 

sẻ 

* HĐ2; Lao động 

* HĐ1: tai ai tinh 

* HĐ2:Làm quen 

bài: Đố bạn 

*HĐ1: Đan xen, liên 

kết trò chơi chữ cái 

a, ă, â 



bài hát: Gà trống, 

mèo con và cún con. 

* HĐ3. Chơi tự chọn 

* HĐ4. Nêu gương 

cuối ngày (MT101)  
 

dọn vệ sinh góc chơi 

* HĐ3; Chơi tự chọn 

* HĐ4: Nêu gương 

cuối ngày (MT13)  
 

* HĐ3: Chơi tự chọn 

* HĐ4: Nêu gương 

cuối ngày. (MT101)  
 

* HĐ 2: Chơi tự 

chọn 

* HĐ3: Nêu gương 

cuối ngày (MT72)  
 

T5 

* HĐ1. : Cướp cờ 

* HĐ1. Làm bài tập 

trong vở LQVT ( 

Trang 14-15) 

* HĐ1. Chơi tự chọn 

* HĐ1. Nêu gương 

cuối ngày (MT26)  
 

* HĐ1: Xé dán đàn 

cá 

* HĐ2: Trò chơi: 

Tạo dáng 

* HĐ3: Chơi tự chọn 

* HĐ4: Nêu gương 

cuối ngày (MT108)  
 

* HĐ1: TC: Mèo 

đuổi chuột 

* HĐ2: Làm bài tập 

trong vở Toán trang 

số 15,16,17 

* HĐ3: Chơi tự chọn 

* HĐ4: Nêu gương 

cuối ngày (MT34)  
 

* HĐ1: Tai ai thính. 

* HĐ2: Làm quen 

bài hát: Kìa con 

bướm vàng 

* HĐ3: Chơi tự chọn  

* HĐ4: Nêu gương 

cuối ngày (MT101)  
 

T6 

* HĐ1. TC mèo và 

cá  

*HĐ2. Mở chủ đề: 

Những con vật sống 

dưới nước 

*HĐ3.Chơi tự chọn 

*HĐ4. Nêu gương 

cuối ngày-cuối tuần 

(MT25)  
 

* HĐ1. Mở chủ đề 

“Những con vật của 

rừng xanh” 

* HĐ2. TC: Bắt chư-

ớc tạo dáng 

* HĐ3: Chơi tự chọn 

* HĐ4. Nêu gương 

cuối tuần: (MT25)  
 

* HĐ1.Trò chơi: Bịt 

mắt bắt dê 

* HĐ2. Mở chủ đề 

"Một số loại côn 

trùng" 

* HĐ3. Chơi tự chọn 

* HĐ4.Nêu gương 

cuối ngày- cuối tuần 

(MT25)  
 

* HĐ1: Bắt vịt trên 

cạn 

* HĐ2: Lao động 

dọn vệ sinh lớp học 

* HĐ3: Chơi tự chọn 

* HĐ4: Nêu gương 

cuối ngày- cuối tuần 

(MT13)  
 

Chủ đề - Sự kiện  
Những con vật đáng 

yêu trong gia đình  

Những con vật sống 

dưới nước  

Những con vật của 

rừng xanh  
Một số loại côn trùng  

 

 

 

 



KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 2  

Lớp 5 tuổi D  

Thời gian/hoạt động 
Tuần 1 

Từ 03/02 đến 07/02 

Tuần 2 

Từ 10/02 đến 14/02 

Tuần 3 

Từ 17/02 đến 21/02 

Tuần 4 

Từ 24/02 đến 28/02 

Đón trẻ, thể dục sáng 
Đón trẻ (MT7)  

Thể dục sáng (MT1)  

Đón trẻ (MT71)  

Thể dục sáng (MT1)  

Đón trẻ (MT88)  

Thể dục sáng (MT1)  

Đón trẻ (MT73)  

Thể dục sáng (MT1)  

Trò chuyện 

Trò chuyện: Chủ đề 

nhánh:" Những con vật 

đáng yêu trong gia 

đình" (MT93)  

Trò chuyện CĐ: 

Những con vật sống 

dưới nước (MT26)  

Trò chuyện CĐ: 

Những con vật của 

rừng xanh (MT82)  

Trò chuyện chủ đề: 

Một số loại côn trùng 

(MT29)  

Hoạt động học 

T2 

Hoạt động tạo hình 

Nặn con gà trống ( 

Mẫu) (MT106)  

Khám phá 

KPKH: Một số con vật 

dống dưới nước(Con 

Cá, Con Tôm, Cua) 

(MT29)  

Khám phá 

Bé tìm hiểu một số 

động vật sống trong 

rừng (MT55)  

Steam 

KPKH: Khám phá về 

con côn trùng (MT54)  

T3 

Âm nhạc 

*NDTT:VĐTN: Chú 

gà chú vịt 

*NDKH: NH: Chú 

mèo con 

+TC: Sol- mi (MT101)  

Văn học 

- Thơ: Cá voi (MT62)  

Âm nhạc 

* NDTT: VTTTTPH: 

Đố bạn 

* NDKH: Nghe hát: Lý 

Hoài nam 

- TC: Bao nhiêu bạn 

hát (MT101)  

Làm quen với toán 

Sắp xếp theo qui tắc 

1:1:1; 1;2:1 (MT37)  

T4 

Làm quen chữ viết 

LQCC: Trò chơi chữ 

cái b, d, đ (MT72)  

Hoạt động tạo hình 

Tạo hình: Xé dán đàn 

cá( đề tài) (MT111)  

Làm quen chữ viết 

LQCC: i, t, c (MT72)  

Văn học 

Truyện: Sự tích con 

cào cào (MT63)  



T5 

Làm quen với toán 

LQVT: Chia nhóm có 

8 đối tượng làm 2 

phần. (MT34)  

Làm quen với toán 

- LQVT: Đếm đến 9, 

nhận biết nhóm có 9 

đối tượng,nhận biết số 

9 (MT35)  

Vận động 

TDKN: Bắt và ném 

bóng với người đối 

diện( khoảng 4m) 

TCVĐ: Mèo đuổi 

chuột (MT4)  

Vận động 

* TDKN: Trườn kết 

hợp trèo qua ghế dài 

1,5m x30m 

* TCVĐ: Đá bóng vào 

gôn (MT5)  

T6 

Vận động 

- Vận động: Bật tách 

khép chân qua 7 ô 

- TCVĐ:Ném bóng 

chính xác (MT2)  

Âm nhạc 

- NDTT: Dạy hát múa 

bài hát “Chú ếch con” 

- NDKH: + Nghe hát: 

Lý quạ kêu 

- Trò chơi âm nhạc: 

Nhảy dân vũ (MT101)  

Văn học 

Truyện " Chú dê đen" 

(MT63)  

Âm nhạc 

Sinh hoạt văn nghệ 

cuối chủ đề (MT101)  

Hoạt động ngoài 

trời 

T2 

*HĐ1: TC: Cướp cờ 

*HĐ2: Thiết kế ổ gà 

(5E) 

*HĐ3: Chơi tự do 

(MT24)  

* HĐ1: TC: Cua cắp 

* HĐ2: Xếp con vật 

dưới nước bằng sỏi 

* HĐ3: Chơi tự do 

(MT103)  

* HĐ1: TC: Đua rết  

* HĐ2: Vẽ động vật 

sống trong rừng 

* HĐ3: chơi tự do 

(MT104)  

*HĐ1: TCVĐ: Ếch 

nhảy 

*HĐ2: Gấp ếch từ giấy 

cũ 

*HĐ3: Chơi tự do 

(MT103)  

T3 

*HĐ1: TC: Cõng gà 

*HĐ2::Vẽ con gà con 

vịt trên cát. 

*HĐ 3: Chơi tự do 

(MT104)  

HĐ1: TC: Tôm, cá cua 

thi tài 

HĐ2: Trò chuyện về 

động vật sống dưới 

nước 

HĐ3: Chơi tự do 

(MT8)  

* HĐ1: TC: Mèo đuổi 

chuột 

* HĐ2: Dùng các 

nguyên vật liệu xếp 

thành các con vật. 

* HĐ 3: Chơi tự do 

(MT103)  

* HĐ1: TC: Bắt bướm 

* HĐ2: Làm con bướm 

từ lá cây. 

* HĐ 3: Chơi tự do 

(MT103)  

T4 
* HĐ1:Thả đỉa ba ba 

* HĐ2: Tìm hiểu vật 

* HĐ1: TC: Thi xem ai 

nhanh 

* HĐ1: TC: Thổi cốc 

* HĐ2: Thí nghiệm. 

* HĐ1: Trò chơi: Chim 

mẹ, chim con  



nuôi trong gia đình. 

* HĐ3: Chơi tự do 

(MT55)  

* HĐ2: Bóng bay kỳ 

diệu 

* HĐ3: Chơi tự do 

(MT55)  

Sự kỳ diệu của giấy 

ăn( GA: 5E) 

* HĐ3: Chơi tự do 

(MT24)  

* HĐ2: Trò chuyện về 

loài chim: 

* HĐ3: Chơi tự do 

(MT54)  

T5 

*HĐ1: TC: Cua cắp 

*HĐ2:Làm con trâu từ 

lá mít. 

*HĐ3: Chơi tự do 

(MT103)  

* HĐ 1:TC: Thả đỉa ba 

ba 

* HĐ2: tìm về con cua, 

tôm, ếch 

* HĐ3: Chơi tự do 

(MT7)  

* HĐ1: TC: Rồng rắn. 

* HĐ2: Quan sát trò 

chuyện về thời tiết 

* HĐ3: Chơi tự do 

(MT23)  

* HĐ1: TC: Kéo co 

* HĐ2: ôn số 6,7,8 

* HĐ3: Chơi tự do 

(MT35)  

T6 

* HĐ1: TC: Về đúng 

cây 

* HĐ2: Xếp hình các 

con vật từ lá 

* HĐ3: Chơi tự do 

(MT103)  

* HĐ1: Trò chơi: Đua 

rết 

* HĐ2: Thí nghiệm 

môi trường sống với 

động vật sống dưới 

nước 

* HĐ3: Chơi tự do 

(MT23)  

*HĐ 1: TC: Thi xem 

đội nào nhanh 

* HĐ2: Thí nghiệm lốc 

xoáy( GA: 5E) 

*HĐ3: Chơi tự do 

(MT24)  

* HĐ1: TC: Đua rết 

* HĐ2:Quan sát côn 

trùng dưới kính lúp. 

* HĐ3: Chơi tự do: 

(MT23)  

Hoạt động chơi góc 

Hoạt động góc: Chủ đề 

nhánh:" Những con vật 

đáng yêu trong gia 

đình" (MT23)  

Hoạt động góc: chủ đề: 

Những con vật sống 

dưới nước (MT54)  

Hoạt động góc: CĐ: 

Những con vật của 

rừng xanh (MT55)  

Hoạt động góc: CĐN: 

Một số loại côn trùng 

(MT55)  

Hoạt động ăn, ngủ, vệ 

sinh 

Hoạt động ăn, ngủ, vệ 

sinh (MT15)  

Hoạt động ăn, ngủ, vệ 

sinh (MT13)  

Hoạt động ăn, ngủ, vệ 

sinh (MT15)  

Hoạt động ăn, ngủ, vệ 

sinh (MT15)  

Hoạt động chiều T2 

* HĐ1: TC: Bắt chước 

tạo dáng 

* HĐ2: Xem vi deo 

quá trình hình thành và 

phát triển của con gà 

* HĐ3: Chơi tự chọn. 

*HĐ1: TC: Bắt cá 

*HĐ2: Xem video đại 

dương quanh ta 

*HĐ3: Chơi tự chọn 

*HĐ4: Nêu gương cuối 

ngày (MT25)  

*HĐ1: Trò chơi: Con 

quạ và gà con 

* HĐ2:Xem video: 

“Rừng xanh trong mắt 

bé” 

* HĐ3:Chơi tự chọn  

* HĐ1: TC: Bóng tròn 

to 

* HĐ2: Trò chuyện về 

quá trình hình thành 

của con bướm 

* HĐ3:Chơi tự chọn: 



* HĐ4: Nêu gương 

cuối ngày (MT25)  

* HĐ 4: Nêu gương 

cuối ngày (MT25)  

* HĐ 4: Nêu gương 

cuối ngày (MT23)  

T3 

* HĐ1: TC: Kéo cưa 

lừa sẻ 

*HĐ2: Giải câu đố về 

các con vật 

*HĐ 3: Chơi tự chọn 

*HĐ4: Nêu gương cuối 

ngày (MT62)  

*HĐ1.Trò chơi: Thả 

đỉa ba ba 

*HĐ2.Tìm điểm giống 

nhau giữa 2 bức 

tranhvề động vật sống 

dưới nước 

*HĐ3: Chơi tự chọn 

*HĐ 4: Nêu gương 

cuối ngày (MT29)  

* HĐ1: TC: Nu na nu 

nèng 

* HĐ2: Làm bài tập 

trong vở Bé tập tạo 

hình 

* HĐ3: Chơi tự chọn 

* HĐ4:Nêu gương cuối 

ngày (MT55)  

* HĐ1: TC: Cáo và thỏ 

* HĐ2: Kể chuyện 

sáng tạo theo tranh 

* HĐ3: Chơi tự chọn 

* HĐ4: Nêu gương 

cuối ngày (MT64)  

T4 

*HĐ1: TC: Thả đỉa ba 

ba 

*HĐ2: Bé nặn thức ăn 

cho con vật nuôi trong 

gia đình. 

*HĐ3: Chơi tự chọn:  

*HĐ4: Nêu gương cuối 

ngày (MT106)  

* HĐ1: TC: Bóng tròn 

to 

* HĐ2: Đọc bài đồng 

dao: con vật 

* HĐ3: Chơi tự chọn 

* HĐ4: Chơi tự chọn 

(MT62)  

*HĐ1: TC: Thả đỉa ba 

ba 

*HĐ2: Làm sách số về 

chủ đề 

*HĐ3: Chơi tự chọn: 

*HĐ4: Nêu gương cuối 

ngày (MT25)  

* HĐ1: Chi chi chành 

chành 

* HĐ2: Giải đố về một 

số loại côn trùng 

* HĐ3: Chơi tự chọn 

4. Nêu gương cuối 

ngày (MT55)  

T5 

* HĐ1: TC: Mưa to 

mưa nhỏ 

* HĐ2: Đọc bài đồng 

dao: Gà con giúp mẹ 

* HĐ3: Chơi tự chọn: 

*HĐ4: Nêu gương cuối 

ngày (MT62)  

* HĐ1: TC: 5 ngón tay 

xinh 

* HĐ2: Dạy trẻ kĩ năng 

giữ gìn và lật từng 

trang sách 

* HĐ3: Chơi tự chọn  

* HĐ4: Nêu gương 

cuối ngày (MT71)  

* HĐ1: TC: Lộn cầu 

vồng 

* HĐ2. Làm quen 

truyện" Chú dê đen" 

* HĐ3: Chơi tự chọn 

* HĐ4: Nêu gương 

cuối ngày (MT55)  

* HĐ1: Trò chơi: "Bẫy 

chuột". 

* HĐ2: Bé phòng tránh 

các con côn trùng có 

hại như thế nào? 

* HĐ3: Chơi tự chọn  

* HĐ4: Nêu gương 

cuối ngày (MT55)  

T6 

*HĐ1:TC: cáo thỏ 

*HĐ2: Lao động vệ 

sinh: 

*HĐ1: Trò chơi: Rồng 

rắn lên mây 

*HĐ2: Lao động vệ 

* HĐ1: Trò chơi: Bóng 

tròn to 

* HĐ2: Lao động Vệ 

* HĐ1: TC: Tôi vui, 

tôi buồn 

* HĐ2: Bé có những 



*HĐ3: Chơi tự chọn  

* HĐ4: Nêu gương 

cuối ngày- cuối tuần: 

(MT55)  

sinh các góc. 

*HĐ3: Chơi tự chọn: 

*HĐ4: Nêu gương cuối 

ngày- cuối tuần: 

(MT55)  

sinh các góc trong lớp. 

* HĐ3: Chơi tự chọn: . 

* HĐ4: Nêu gương 

cuối ngày- cuối tuần: 

(MT55)  

trạng thái cảm xúc gì 

qua lời nói? 

* HĐ3: Chơi tự chọn 

* HĐ4: Nêu gương 

cuối ngày- cuối tuần 

(MT88)  

Chủ đề - Sự kiện  
Những con vật đáng 

yêu trong gia đình  

Những con vật sống 

dưới nước  

Những con vật của 

rừng xanh  
Một số loại côn trùng  

 

 

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 2 - LỚP 5 tuổi E  

 

 

Thời gian/hoạt 

động 

Tuần 1 

Từ 03/02 đến 07/02 

Tuần 2 

Từ 10/02 đến 14/02 

Tuần 3 

Từ 17/02 đến 21/02 

Tuần 4 

Từ 24/02 đến 28/02 

Mục tiêu 

thực hiện 

Đón trẻ, thể dục 

sáng 

Đón trẻ (MT55)  

Thể dục sáng (MT1)  

Đón trẻ (MT54)  

Thể dục sáng (MT1)  

Đón trẻ (MT54)  

Thể dục sáng (MT1)  

Đón trẻ (MT55)  

Thể dục sáng (MT1)  

MT55, 

MT1, 

MT54 

Trò chuyện 

Trò chuyện (Những 

con vật đáng yêu 

trong gia đình) 

(MT55)  

Trò chuyện (Những 

con vật sống dưới 

nước) (MT54)  

Trò chuyện (Những 

con vật của rừng 

xanh) (MT25)  

Trò chuyện (Một số 

loại côn trùng) 

(MT55)  

MT55, 

MT54, 

MT25 

Hoạt động học 

T2 

Vận động 
Đi bằng mép ngoài 

bàn chân 

TC: Kéo co (MT2)  

Vận động 
Trườn kết hợp trèo 

qua ghế dài 1,5m 

x30m 

TCVĐ: Đá bóng vào 

gôn (MT5)  

Vận động 
Bật tách khép chân 

qua 7 ô 

TCVĐ: Ném bóng 

(MT2)  

Vận động 
Bắt và ném bóng với 

người đối diện( 

khoảng 4m) 

TCVĐ: Kẹp bóng 

(MT4)  

MT2, 

MT72, 

MT104, 

MT23, 

MT37, 

MT5, 

MT101, 

MT111, 
T3 

Làm quen với toán 
Sắp xếp theo quy tắc 

Âm nhạc 
- NDTT: DH: Chú 

Làm quen với toán 
Thêm bớt, so sánh 

Văn học 
Truyện: Sự tích con 



của 3 đối tượng 

(MT37)  

ếch con 

- NDKH: NH: Gà 

gáy 

TC: Bạn nào hát 

(MT101)  

trong phạm vi 9 

(MT35)  

cào cào (MT62)  MT55, 

MT62, 

MT26, 

MT35, 

MT30, 

MT29, 

MT4, 

MT106 T4 

Steam 
KPKH: Khám phá 

quả trứng gà (MT23)  

Hoạt động tạo hình 
Cắt dán đàn cá vàng 

( mẫu) (MT111)  

Khám phá 
KPKH: Tìm hiểu 

một số con vật sống 

trong rừng (MT26)  

Hoạt động tạo hình 
Tạo hình: Nặn côn 

trùng( Đề tài) 

(MT106)  

T5 

Steam 
TH: Vẽ con vật nuôi 

trong gia đình bé 

thích (MT104)  

Làm quen với toán 
Đếm đến 9 nhận biết 

nhóm có 9 đối tượng, 

nhận biết số 9 

(MT55)  

Âm nhạc 
- NDTT: VĐ: Đố 

bạn 

- NDKH: Nghe hát: 

Chú voi con ở Bản 

Đôn 

TC: Ai nhanh nhất 

(MT30)  

Âm nhạc 
- NDTT: Dạy 

VĐMH bài hát "con 

cào cào" 

- NDKH: + Nghe 

hát: Lý quạ kêu 

+ Trò chơi âm nhạc: 

Nhảy dân vũ 

(MT55)  

T6 

Làm quen chữ viết 
LQCC: i,t,c (MT72)  

Làm quen chữ viết 
Ôn chữ cái i, t, c 

(MT72)  

Văn học 
Truyện " Chú dê 

đen" (MT62)  

Steam 
KPKH: Vòng đời 

của bướm (MT29)  

Hoạt động 

ngoài trời 

T2 

* HĐ1: TC: Mèo 

đuổi chuột 

* HĐ2: In con vật 

nuôi trong gia đình 

* HĐ3: Chơi tự do 

(MT104)  

* HĐ1: Mèo đuổi 

chuột 

* HĐ2: Trò chuyện 

một số món ăn từ 

động vật sống dưới 

nước 

* HĐ3: Chơi tự do 

(MT8)  

* HĐ1: TC: Đua rết  

* HĐ2: Vẽ động vật 

sống trong rừng 

* HĐ3: Chơi tự do 

(MT104)  

*TC: Mèo đuổi 

chuột 

* Tìm côn trùng.  

MT104, 

MT54, 

MT103, 

MT24, 

MT55, 

MT108, 

MT8, 

MT29, 

MT7, T3 * HĐ1: TC: Kéo co * HĐ1: Trò chơi: * HĐ1: Bong bóng * HĐ1: TC: Thi xem 



* HĐ2: Ôn số 7,8,9 

* HĐ3: Chơi tự do 

(MT54)  

Mèo và cá 

* HĐ2: Vẽ động vật 

sống dưới nước 

* HĐ3: Chơi tự do 

(MT108)  

xà phòng 

* HĐ2: Bé sáng tạo 

que thổi bóng xà 

phòng 

* HĐ3: Chơi tự do 

(MT55)  

đội nào nhanh 

* HĐ2: Thí nghiệm 

đôi bạn giấy và nước 

(5E) 

* HĐ3: Chơi tự do 

(MT7)  

MT34, 

MT82 

T4 

* HĐ1: Trò chơi: 

Tạo dáng con vật 

* HĐ2: Bé làm con 

lợn từ bồng tây 

* HĐ3: Chơi tự do 

(MT103)  

* HĐ1: TC: Mèo 

đuổi chuột 

* HĐ1: Chơi với lá 

bưởi 

* HĐ3: Chơi tự do 

(MT55)  

* HĐ1: TC: Mèo và 

chim sẻ 

* HĐ2: Thí nghiệm: 

Cốc nước úp ngược 

* HĐ3: Chơi tự do 

(MT29)  

* HĐ1: TCVĐ: Cáo 

ơi ngủ à 

* HĐ2: Bé biết biểu 

lộ cảm xúc phù hợp 

* HĐ3: Chơi tự do 

(MT82)  

T5 

* HĐ1: Trò chơi: Thi 

xem ai nhanh 

* HĐ2: Tìm hiểu vật 

nuôi trong gia đình 

* HĐ3: Chơi tự do 

(MT104)  

* HĐ1: TC: Thử 

thách với sợi dây 

* HĐ2: Bé tìm hiểu 

cách pha màu nước 

* HĐ3: Chơi tự do 

(MT24)  

* HĐ1: TC: Thi xem 

ai nhanh 

* HĐ2:Chơi với giấy 

(5E) 

* HĐ3: Chơi tự do 

(MT54)  

* HĐ1: TC: Mèo 

đuổi chuột 

* HĐ2: Ôn số 6,7,8,9 

* HĐ3: Chơi tự do 

(MT34)  

T6 

* HĐ1: TC: Thi xem 

ai nhanh 

* HĐ2: Dạy trẻ làm 

con nghé 

* HĐ3: Chơi tự do 

(MT103)  

*HĐ1. TC.: Nở, nụ, 

tàn. 

*HĐ2. Thí nghiệm: 

Phân biệt trứng sống 

và trứng chín.( 

Steam) 

*HĐ3. Chơi tự do 

(MT54)  

* HĐ1: TCVĐ: Cua 

cắp 

* HĐ2: Làm con vật 

từ nguyên liệu thiên 

nhiên 

* HĐ3: Chơi tự do 

(MT103)  

* HĐ1: TC: Tạo 

dáng 

* HĐ2: Làm con sâu 

từ lá 

* HĐ3: Chơi tự do 

(MT103)  

Hoạt động chơi 

góc 

Hoạt động góc 

(Những con vật đáng 

yêu trong gia đình) 

(MT64)  

Hoạt động góc 

(Những con vật sống 

dưới nước) (MT64)  

Hoạt động góc 

(Những con vật của 

rừng xanh) (MT30)  

Hoạt động góc 

(Những con vật đáng 

yêu trong gia đình) 

(MT55)  

MT64, 

MT30, 

MT55 



Hoạt động ăn, ngủ, 

vệ sinh 

Hoạt động ăn ,ngủ, 

vệ sinh (MT15)  

Hoạt động ăn ,ngủ, 

vệ sinh (MT13)  

Hoạt động ăn ,ngủ, 

vệ sinh (MT13)  

Hoạt động ăn ,ngủ, 

vệ sinh (MT13)  
 

MT15, 

MT13 

Hoạt động 

chiều 

T2 

* HĐ1: T/c: Vận 

động theo nhạc hát 

bài tiếng anh (Baby 

shark dance) 

* HĐ2: Bé làm quen 

với tiếng anh: số 1 - 

9 

* HĐ3: Chơi tự chọn 

* HĐ4: Nêu gương 

cuối ngày (MT54)  

* HĐ1. TC: Cướp cờ 

* HĐ2. Làm bài tập 

trong vở BLQCC l, 

m, n 

* HĐ3. Chơi tự chọn 

* HĐ4. Nêu gương 

cuối ngày (MT73)  

* HĐ1: TC: Rồng 

rắn 

* HĐ2: Làm bài 

trong vở: LQVT qua 

các con số( Trang 

30-31) 

* HĐ3: Chơi tự chọn 

* HĐ4: Nêu gương 

cuối ngày (MT55)  

* HĐ1: TC: Con 

muỗi 

* HĐ2: Dạy trẻ kỹ 

năng xử lý khi bị 

muỗi, côn trùng đốt 

* HĐ3: Chơi tự chọn 

* HĐ4. Nêu gương 

cuối ngày (MT55)  MT88, 

MT72, 

MT54, 

MT55, 

MT93, 

MT13, 

MT73, 

MT71, 

MT30, 

MT23, 

MT25, 

MT63, 

MT8 

T3 

* HĐ1: TC: Kéo cưa 

lừa sẻ 

* HĐ2: Giải câu đố 

về các con vật 

* HĐ3: Chơi tự chọn 

* HĐ4. Nêu gương 

cuối ngày (MT93)  

* HĐ1: TC: Chèo 

thuyền 

* HĐ2: Làm bài tập 

trong vở tạo hình: 

Xé, dán đàn cá 

* HĐ3: Chơi tự chọn 

* HĐ4: Nêu gương 

cuối ngày (MT71)  

* HĐ1: Bắt chước 

tạo dáng 

* HĐ2: Xem video: 

“Rừng xanh trong 

mắt bé” 

* HĐ3: Chơi tự do. 

* HĐ4: Nêu gương 

cuối ngày (MT23)  

* HĐ1: Mèo và chim 

sẻ 

* HĐ2: Bé học yoga: 

Tư thế cây cung 

* HĐ3: Chơi tự chọn  

* HĐ4. Nêu gương 

cuối ngày (MT8)  

T4 

*HĐ1: TC: Vuốt ve 

*HĐ2: Bé nói lời 

cảm ơn, xin lỗi 

*HĐ3: Chơi tự chọn 

*HĐ4: Nêu gương 

cuối ngày (MT88)  

* HĐ1: T/c: Tay 

xinh 

* HĐ2: Rèn kỹ năng 

sống: Lịch sự khi 

đến nhà người khác 

* HĐ3: Chơi tự do 

*HĐ4: Nêu gương 

cuối ngày (MT55)  

* HĐ1: TC: Tai ai 

thính 

* HĐ2: Làm quen 

VĐ bài: Đố bạn 

* HĐ3: Chơi tự chọn 

* HĐ4: Nêu gương 

cuối ngày (MT30)  

* HĐ1: Trò chơi: 

Tập tầm vông 

* HĐ2: Giải đố về 

một số loại côn trùng 

* HĐ3: Chơi tự chọn 

* HĐ4: Nêu gương 

cuối ngày (MT54)  

T5 * HĐ1: TC: Mèo và *HĐ1: TC: Thả đỉa * HĐ1: T/c: Nhảy * HĐ1: TC: Đua rết 



chim sẻ 

* HĐ2. Ôn chữ cái 

e,ê 

* HĐ3: Chơi tự chọn 

* HĐ4: Nêu gương 

cuối ngày (MT72)  

ba ba 

*HĐ2: Làm sách số 

về chủ đề 

*HĐ3: Chơi tự chọn 

*HĐ4: Nêu gương 

cuối ngày (MT55)  

theo người chỉ dẫn 

* HĐ2: Bé làm quen 

với công nghệ số 

* HĐ3: Chơi tự do 

* HĐ4: Nêu gương 

cuối ngày (MT25)  

* HĐ2: Kể chuyện 

sáng tạo theo chủ đề 

* HĐ3: Chơi tự chọn 

* HĐ4. Nêu gương 

cuối ngày (MT63)  

T6 

* HĐ1: TC: Đua rết 

* HĐ2: Lao động vệ 

sinh 

* HĐ3: Chơi tự chọn 

* HĐ4: Nêu gương 

cuối tuần (MT55)  

* HĐ1: TC: Con cua 

đá 

* HĐ2: Lao động vệ 

sinh 

* HĐ3: Chơi tự chọn 

* HĐ4: Nêu gương 

cuối tuần (MT13)  

* HĐ1: TC: Đua rết 

* HĐ2: Lao động vệ 

sinh 

* HĐ3: Chơi tự chọn 

* HĐ4: Nêu gương 

cuối tuần (MT54)  

* HĐ1: TC: Rồng 

rắn 

* HĐ2: Lao động vệ 

sinh 

* HĐ3: Chơi tự chọn 

* HĐ4: Nêu gương 

cuối tuần (MT13)  

Chủ đề - Sự kiện  

Những con vật 

đáng yêu trong gia 

đình  

Những con vật sống 

dưới nước  

Những con vật của 

rừng xanh  

Một số loại côn 

trùng  

 

 

 

 

 


